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THÀNH ĐOÀN – HỘI CỰU TNXP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*** 
              TP. Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng 5  năm 2012

Số: 08/HDLT-ĐTN-HCTNXP 

HƯỚNG DẪN

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 60/HD-TWĐTN của Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong
______

Căn cứ Hướng dẫn số 60 HD/TWĐTN ngày 09/8/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về hướng dẫn tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong, Ban Thường vụ Thành Đoàn - Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn triển khai thực hiện tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong với các nội dung cụ thể sau:

I. Ý NGHĨA: 

Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong (sau đây viết tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức ghi nhận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đội viên thanh niên xung phong có thành tích đóng góp xây dựng Lực lượng Thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG:

1. Đối tượng:

- Đối tượng được tặng Kỷ niệm chương là Cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong công tác trong các đơn vị TNXP tập trung.

- Đối tượng TNXP thuộc một trong hai trường hợp sau đây không được tặng Kỷ niệm chương: 

+ Đảo ngũ; bị đơn vị kỷ luật trả về địa phương.

+ Đang chấp hành hình phạt tù hoặc đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về vi phạm pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện: 

Cán bộ, đội viên TNXP có đủ tiêu chuẩn và điều kiên dưới đây được xét tặng Kỷ niệm chương:

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao

- Có thời gian công tác liên tục trong đơn vị TNXP từ đủ 12 tháng trở lên đối với TNXP kháng chiến chống Pháp (7/1950 – 5/1954), kháng chiến chống Mỹ cứu nước (21/6/1965 - 30/4/1975), bảo vệ biên giới (1976 – 1980), tham gia khôi phục, xây dựng phát triển kinh tế (1954 – 1975); từ đủ 36 tháng trở lên đối với TNXP tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn1975 - 1994; từ đủ 60 tháng trở lên đối với TNXP tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội sau năm 1994.

Đối với TNXP hy sinh; TNXP bị thương và TNXP mắc bệnh nặng trong khi thực hiện nhiệm vụ được đơn vị cho giải ngũ không quy định thời gian công tác liên tục nêu trên.

- TNXP công tác ở đơn vị trong Danh mục Phiên hiệu đơn vị TNXP ban hành kèm theo hướng dẫn này.

Đối với các trường hợp khai Phiên hiệu đơn vị TNXP chưa có trong Danh mục Phiên hiệu đơn vị TNXP nêu trên, thì việc xác định Phiên hiệu đơn vị TNXP dựa trên 1 trong những căn cứ sau:

+ Giấy tờ gốc quy định tại Mục b Phần hồ sơ đề nghị hướng dẫn này ghi rõ phiên hiệu đơn vị TNXP.

+ Văn bản xác nhận Phiên hiệu đơn vị TNXP của cơ quan quyết định thành lập đơn vị TNXP đối với đơn vị TNXP kháng chiến chống Pháp (7/1950 – 5/1954), kháng chiến chống Mỹ cứu nước (21/6/1965 - 30/4/1975), bảo vệ biên giới (1976 – 1980), tham gia khôi phục, xây dựng phát triển kinh tế (1954 – 1975), TNXP tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1975 - 1994 trên cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn và Hội (Ban liên lạc) cựu TNXP cấp Quận, Huyện.

+ Quyết định thành lập đơn vị TNXP của cơ quan có thẩm quyền đối với đơn vị TNXP xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội sau năm 1994.

III. QUY TRÌNH, THẨM QUYỀN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG:
1. Hồ sơ đề nghị:
a) Bản khai đề nghị tặng Kỷ niệm chương của TNXP theo mẫu quy định (Mẫu 01/2011).
b) Bản sao công chứng xã, phường một trong những loại giấy tờ lập trước 14/11/1995 của TNXP do các đơn vị TNXP hoặc các cơ quan quản lý TNXP cấp (sau đây gọi là giấy tờ gốc) như: 

- Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ TNXP.

- Thẻ đội viên TNXP.

- Các loại giấy tờ khác như: quyết định, lý lịch, giấy chứng nhận khen thưởng, giấy giới thiệu, ..v..v... trong đó ghi rõ là TNXP có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền hoặc chữ ký của người có trách nhiệm lập giấy tờ đó.

Trường hợp không có một trong những loại có giấy tờ gốc trên, phải có Giấy chứng nhận là TNXP của Hội (Ban liên lạc) Cựu TNXP cấp xã hoặc Giấy chứng nhận là TNXP của Hội Cựu TNXP cấp tỉnh nơi đi TNXP theo mẫu quy định (Mẫu 02a/2011 và mẫu 02b/2011).
c) Đối với các trường hợp khai Phiên hiệu đơn vị TNXP chưa có trong Danh mục Phiên hiệu đơn vị TNXP phải có bản sao công chứng xã, phường hoặc sao y bản chính của Thành Đoàn 1 trong những loại giấy tờ sau:

- Giấy tờ gốc ghi rõ Phiên hiệu đơn vị TNXP.

- Văn bản xác nhận Phiên hiệu đơn vị TNXP của cơ quan quyết định thành lập đơn vị TNXP đối với đơn vị TNXP kháng chiến chống Pháp (7/1950 – 5/1954), kháng chiến chống Mỹ cứu nước (21/6/1965 - 30/4/1975), bảo vệ biên giới (1976 – 1980), tham gia khôi phục, xây dựng phát triển kinh tế (1954 – 1975), TNXP tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn1975 - 1994 trên cơ sở đề xuất của Quận – Huyện Đoàn và Hội (Ban liên lạc) cựu TNXP cấp Quận – Huyện.

- Quyết định thành lập đơn vị TNXP của cơ quan có thẩm quyền đối với đơn vị TNXP xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội sau năm 1994.
d) Danh sách trích ngang TNXP đề nghị tặng Kỷ niệm chương theo mẫu quy định (Mẫu 03/2011) do Quận, Huyện Đoàn lập có ký đóng dấu xác nhận của Hội (Ban liên lạc) Cựu TNXP Quận, Huyện.

e) Văn bản đề nghị tặng Kỷ niệm chương của Quận, Huyện Đoàn.

2. Quy trình, thẩm quyền xét tặng Kỷ niệm chương: 
a) Các cơ sở Đoàn có trách nhiệm phối hợp với Hội (Ban liên lạc) Cựu TNXP cùng cấp hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét tặng theo quy định của hướng dẫn này. 

b) Thẩm quyền xét duyệt hồ sơ tặng Kỷ niệm chương:
- Đối với Đoàn cơ sở: Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Hội (Ban liên lạc) Cựu TNXP cùng cấp thẩm tra và gửi hồ sơ TNXP, báo cáo thẩm tra lên Quận, Huyện Đoàn. Thời hạn xét duyệt và gửi hồ sơ lên cấp trên không quá 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ TNXP.

- Đối với Quận, Huyện Đoàn: Tiếp nhận hồ sơ TNXP từ Đoàn cơ sở, phối hợp với Hội (Ban liên lạc) Cựu TNXP cùng cấp thẩm tra và gửi hồ sơ TNXP, báo cáo thẩm tra lên Thành Đoàn, Thành Hội. Thời hạn xét duyệt và gửi hồ sơ lên cấp trên không quá 60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của Đoàn cơ sở.
Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương gửi về Tổ Tổng hợp – Thi đua Văn phòng Thành Đoàn, đồng thời gửi danh sách trích ngang đề nghị tặng Kỷ niệm chương TNXP qua địa chỉ Email: thiduakhenthuongdtn@gmail.com.
- Đối với Thành Đoàn:

+ Tiếp nhận hồ sơ TNXP, phối hợp với Hội Cựu TNXP thành phố thẩm tra hồ sơ TNXP; lập danh sách trích ngang TNXP và văn bản đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn xét tặng Kỷ niệm chương. Thời hạn xét duyệt và gửi hồ sơ lên cấp không quá 90 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của Đoàn cấp huyện.
+ Chủ trì phối hợp với Hội Cựu TNXP thành phố tổ chức trao tặng Kỷ niêm chương TNXP; theo dõi, kiểm tra, quản lý và báo cáo tình hình tặng Kỷ niệm chương theo thẩm quyền quy định tại Quy chế Thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TƯĐTN ngày 22/5/2008 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
+ Ban Thường vụ Thành Đoàn cấp Giấy xác nhận tặng Kỷ niệm chương (Mẫu 04/2011) cho TNXP bị mất, hỏng hoặc viết sai nội dung Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương trên cơ sở căn cứ đơn đề nghị của TNXP có xác nhận của Đoàn cơ sở và hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương lưu giữ tại Thành Đoàn.
+ Ban Thường vụ Thành Đoàn thu hồi Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận tặng Kỷ niệm chương đối với những cá nhân bị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị thu hồi Kỷ niệm chương vì vi phạm quy định về tặng Kỷ niệm chương và báo cáo, bàn giao Kỷ niệm chương thu hồi về Trung ương Đoàn.

+ Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng kết và báo cáo tình hình tặng Kỷ niệm chương theo quy định tại Quy chế Thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TƯĐTN ngày 22/5/2008 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Đối với Hội Cựu TNXP thành phố:
+ Hội (Ban liên lạc) Cựu TNXP các cấp phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp hướng dẫn TNXP lập hồ sơ, xác nhận TNXP và thẩm định hồ sơ TNXP đề nghị tặng Kỷ niệm chương.
+ Hội Cựu TNXP thành phố phối hợp cùng Thành Đoàn kiểm tra hồ sơ đề nghị tặng KNC TNXP của các Quận, Huyện Đoàn; rà soát, lập danh sách TNXP hiện là lãnh đạo thành phố, lập hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương 2 đợt trong năm 2012 và các đợt khác trong những năm tiếp theo.
c) Các quy định khác:

- Trung ương Đoàn dừng tặng Kỷ niệm chương và không thu hồi Kỷ niệm chương đã tặng cho những người ở đơn vị không có trong Danh mục phiên hiệu đơn vị TNXP ban hành kèm theo hướng dẫn này. Việc trao tặng Kỷ niệm chương TNXP cho những người thuộc đối tượng này chỉ tiếp tục khi có đủ tài liệu gốc lập trước năm 1975 chứng minh những đơn vị đó là TNXP.
- Danh mục phiên hiệu đơn vị TNXP ban hành kèm theo hướng dẫn này chỉ để phục vụ việc xét tặng Kỷ niệm chương TNXP, không phải là tài liệu làm cơ sở pháp lý thực hiện các vấn đề khác.
- Những người có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ và làm trái với những quy định về tặng Kỷ niệm chương TNXP thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị sử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

- Trong năm 2012: Thành Đoàn phối hợp cùng Hội Cựu TNXP thành phố tổ chức lễ trao tặng Kỷ niệm chương 2 đợt: Ngày truyền thống TNXP 15/7 (dành cho lãnh đạo thành phố), và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố tháng 10/2012. 

- Định kỳ hàng năm: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, Ngày truyền thống TNXP 15/7, Ngày thành lập Quận đội nhân dân Việt Nam 22/12.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp Tổ Tổng hợp – Thi đua Văn phòng Thành Đoàn, số điện thoại: 38.293989.
Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong, Ban Thường vụ Thành đoàn và Hội Cựu TNXP thành phố đề nghị Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn và Hội (Ban liên lạc) Cựu TNXP các Quận, Huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng theo các quy định của hướng dẫn này. 
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- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Hội Cựu TNXP TP và các Quận, Huyện;
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